
 

 
Đề số 5 

Bµi 1: ViÕt c¸c tõ phï hîp víi  mçi bøc tranh 

                                        
 

1,……………   2, ………...……      3, ………….....     4, …..…..……   5……………… 

Bài 2:  Điền một chữ cái còn thiếu vào mỗi từ sau . 

                                                              
• sch.…ol                                              2. h…rse  

   

                                                      
3.h….n                                                          4.b…ll 

IV, Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất. 

                                                            
  1. A. book       B. van                           2.    A. pencil               B. pen        

                                      
 3. A.mother         B. father                 4.  A. jump                 B.jog    



                                                            
 5. A. horse            B. house                  6.  A.hen                      B.duck        
 

V, Sắp xếp lại các chữ cái để tạo được từ phù hợp với mỗi tranh sau. 

                                                                 

1. oagt-> .................................                     2. ibn->..................................... 

 

                                                          

3.kobo->....................................                  4. ishf ->  ............................. 
           

    4. keymon ->  .............................     
 

 

 

 

 

 

 

 


